
1 La Gia Tuệ 7a2 Ngữ Văn 7 Vân Đồn I

2 Nguyễn Minh Châu 7a2 Ngữ Văn 7 Vân Đồn I

3 Huỳnh Thanh Trúc 7a1 Ngữ Văn 7 Vân Đồn I

4 Nguyễn Thị Minh Hằng 7a1 Ngữ Văn 7 Vân Đồn II

5 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 7a4 Ngữ Văn 7 Vân Đồn II

6 Nguyễn Khánh Huy 7a2 Ngữ Văn 7 Vân Đồn II

7 Nguyễn Hồ Ngọc Ngân 7a4 Ngữ Văn 7 Vân Đồn II

8 Chu Thị Thanh Huyền 7a4 Ngữ Văn 7 Vân Đồn II

9 Phạm Nguyễn Phương Linh 7a2 Ngữ Văn 7 Vân Đồn III

10 Phương Gia Khải 7A2 Toán 7 Vân Đồn I

11 Ngô Nguyễn Quốc Bảo 7A4 Toán 7 Vân Đồn I

12 Nguyễn Thành Lâm 7A3 Toán 7 Vân Đồn I

13 Phan Trần Thiên Ân 7A2 Toán 7 Vân Đồn II

14 Đoàn Lý Phú Hải 7A4 Toán 7 Vân Đồn II

15 Lê Trần Khánh Nhi 7A2 Toán 7 Vân Đồn II

16 Bùi Gia Hào 7A2 Toán 7 Vân Đồn II

17 Trần Nguyễn Như Quỳnh 7A3 Toán 7 Vân Đồn II

18 Nguyễn Minh Phương Giang 7A2 Toán 7 Vân Đồn II

19 Nguyễn Cao Nam Anh 7A1 Tiếng Anh 7 Vân Đồn I

20 Huỳnh Quốc Khang 7A2 Tiếng Anh 7 Vân Đồn II

21 Nguyễn Hoàng Đức Thịnh 7A3 Tiếng Anh 7 Vân Đồn II

22 Phạm Bảo Nam 7A1 Tiếng Anh 7 Vân Đồn III

23 Đỗ Minh Quân 7A4 Tiếng Anh 7 Vân Đồn III

24 Lê Anh Khôi 7A4 Tiếng Anh 7 Vân Đồn III

25 Đặng Quốc Thiên 7A2 Tiếng Anh 7 Vân Đồn III

26 Võ Nguyễn Giao Nghi 7A2 Lịch sử - Địa lý 7 Vân Đồn II

27 Võ Trần Băng Tâm 7A3 Lịch sử - Địa lý 7 Vân Đồn II

28 Nguyễn Viết Tuyên 7A4 Lịch sử - Địa lý 7 Vân Đồn II

29 Cao Lê Nhật Quí 7A4 Lịch sử - Địa lý 7 Vân Đồn III

30 Phạm Đình Nguyên 7A1 Lịch sử - Địa lý 7 Vân Đồn III

31 Lâm Mai Hương 7A3 Lịch sử - Địa lý 7 Vân Đồn III

32 Trần Gia Hưng 7A1 KHTN 7 Vân Đồn I

33 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 7A2 KHTN 7 Vân Đồn I

34 Nguyễn Phạm Khánh Ngọc 7A1 KHTN 7 Vân Đồn II

35 Dương Quỳnh Như 7A2 KHTN 7 Vân Đồn II

36 Thái Trần Lê Vy 7A4 KHTN 7 Vân Đồn II

37 Vũ Quốc Công 7A1 KHTN 7 Vân Đồn II

38 Mai Huỳnh Ngọc Ân 7A2 KHTN 7 Vân Đồn II

39 Vương Tường Vi 7A3 KHTN 7 Vân Đồn II

40 Nguyễn Huỳnh Hồng Anh 7A2 KHTN 7 Vân Đồn II
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41 Phạm Bùi Tùng Chi 7A2 KHTN 7 Vân Đồn III


